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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC PHÒNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Hướng dẫn số 1060/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học vì covid-19 năm học 2019 - 2020; Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình tinh giản của Bộ GD&ĐT và của Sở GDĐT Hải Dương; 
Xét tình hình thực tiễn về điều kiện của PHHS, năng lực của giáo viên;
Bộ phận chuyên môn trường THCS Lê Hồng xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Sart Covid-2 như sau:
I. Thực hiện việc cài đặt, lập phòng học:
1. Hướng dẫn tải và sử dụng phần mềm room.us
- Họp trực tuyến, thống nhất kế hoạch: 20g ngày 1.4.2020.
- GV vào địa chỉ https://www.youtube.com/watch?v=rbsaumFYBxA để xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng.
2. Lâp phòng học:
a. Tài khoản zoom các lớp.
	TT
	Lớp
	Tài khoản
	Mật khẩu
	ID
	Mật khẩu

	1
	9A
	khoi9lehong@gmail.com
	Khoilop9
	785 518 5358
	lop9a

	2
	9B
	lop9blehong@gmail.com
	Quyenlop9b
	360 179 8336
	lop9b

	3
	9C
	lop9clehong@gmail.com
	Linhlop9c
	682 863 9798
	lop9c

	4
	8A
	khoi8lehong@gmail.com
	Khoilop8
	451 343 1605
	lop8a

	5
	8B
	lop8blehong@gmail.com
	Tinhlop8b
	318 266 1639
	lop8b

	6
	7A
	khoi7lehong@gmail.com
	Khoilop7
	268 064 6630
	lop7a

	7
	7B
	lop7blehong@gmail.com
	Chanhlop7b
	248 980 3892
	lop7b

	8
	7C
	lop7clehong@gmail.com
	Thoalop7c
	483 410 1539
	lop7c

	9
	6A
	khoi6lehong@gmail.com
	Khoilop6
	833 439 0068
	lop6a

	10
	6B
	lop6blehong@gmail.com
	Lehelop6b
	832 311 9209
	lop6b


- Thời gian thông báo địa chỉ phòng học cho học sinh từng khối: 19g ngày 4,5/4/2020.
2. Kế hoạch thời gian, chương trình dạy học: 
- Từ ngày 6 - 11/4/2020: ôn tập kiến thức trọng tâm đã học với 3 môn Văn, Toán (2 buổi), tiếng Anh (1 buổi). Vừa học ôn tập vừa ổn định, tập trung học sinh. Phấn đấu đến 13/4: 100% hoc sinh tham gia các lớp học. 
- Từ ngày 13/4/2020: Tổ chức học bài mới theo chương trình tinh giản của Sở GD&ĐT Hải Dương. Khi thực hiện GV và HS đăng nhập vào phòng học của từng lớp theo khung thời gian và TKB. Khi dạy xong GV đăng xuất và vào tài khoản của lớp mình dạy.
[bookmark: _GoBack]- Yêu cầu các đồng chí nghiêm túc thực hiện lịch trên và tham gia Chatzoom, không họp tại trường.
II. Tổ chức dạy học:
1. Kiểm danh, theo dõi quá trình học tập của học sinh
- Gv in danh sách lớp, điểm danh HS theo từng buổi học.
- Sau mỗi buổi học có nhận xét về ý thức tham gia thảo luận, trao đổi, hoc tâp của học sinh (Gv tự lập bảng theo dõi và nhận xét học sinh theo mẫu gợi ý sau)
	TT
	Họ tên HS
	Ngày học:
......................
	Ngày học:
......................
	Ngày học:
......................
	Ngày học:
......................

	
	
	Điểm danh
	Nhận xét
	Điểm danh
	Nhận xét
	Điểm danh
	Nhận xét
	Điểm danh
	Nhận xét

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Phân công giảng, TKB và khung thời gian dạy học trực tuyến.
- Từ ngày 06/4 - 11/4: dạy ôn tập các kiến thức đã học
	Khối
	Lớp
	Giáo viên dạy
	Nhiệm vụ
	Khung thời gian

	

9



	9A
	Đ/c Chung
	Dạy Toán
	7h30 Thứ 2 và 4

	
	9B
	Đ/c Chung
	Dạy Toán
	8h30 Thứ 2 và 4

	
	9C
	Đ/c Chung
	Dạy Toán
	9h30 Thứ 2 và 4

	
	9A
	Đ/c Thọ
	Dạy Ngữ Văn
	7h30 Thứ 3 và 5

	
	9B
	Đ/c Thọ
	Dạy Ngữ Văn
	8h30 Thứ 3 và 5

	
	9C
	Đ/c Thọ
	Dạy Ngữ Văn
	9h30 Thứ 3 và 5

	
	9A
	Đ/c Thanh
	Dạy Tiếng Anh
	7h30 Thứ 6

	
	9B
	Đ/c Thanh
	Dạy Tiếng Anh
	8h30 Thứ 6

	
	9C
	Đ/c Thanh
	Dạy Tiếng Anh
	9h30 Thứ 6

	

8



	8A
	Đ/c Tỉnh
	Dạy Toán
	7h30 Thứ 2 và 4

	
	8B
	Đ/c Tỉnh
	Dạy Toán
	8h30 Thứ 2 và 4

	
	8A
	Đ/c Thuấn
	Dạy Ngữ Văn
	7h30 Thứ 3 và 6

	
	8B
	Đ/c Thuấn
	Dạy Ngữ Văn
	8h30 Thứ 3 và 6

	
	8A
	Đ/c Yến
	Dạy Tiếng Anh
	7h30 Thứ 5

	
	8B
	Đ/c Yến
	Dạy Tiếng Anh
	8h30 Thứ 5

	


7





	7A
	Đ/c Chanh
	Dạy Toán
	7h30 Thứ 3 và 6

	
	7B
	Đ/c Chanh
	Dạy Toán
	8h30 Thứ 3 và 6

	
	7C
	Đ/c Chanh
	Dạy Toán
	9h30 Thứ 3 và 6

	
	7A
	Đ/c Ngọc
	Dạy Ngữ Văn
	7h30 Thứ 2 và 5

	
	7B
	Đ/c Ngọc
	Dạy Ngữ Văn
	8h30 Thứ 2 và 5

	
	7C
	Đ/c Ngọc
	Dạy Ngữ Văn
	9h30 Thứ 2 và 5

	
	7A
	Đ/c Thanh
	Dạy Tiếng Anh
	7h30 Thứ 4

	
	7B
	Đ/c Thanh
	Dạy Tiếng Anh
	8h30 Thứ 4

	
	7C
	Đ/c Thanh
	Dạy Tiếng Anh
	9h30 Thứ 4

	6
	6A
	Đ/c Hệ
	Dạy Toán
	7h30 Thứ 4 và 6

	
	6B
	Đ/c Hệ
	Dạy Toán
	8h30 Thứ 4 và 6

	
	6A
	Đ/c K. Thoa
	Dạy Ngữ Văn
	7h30 Thứ 2 và 5

	
	6B
	Đ/c Thuấn
	Dạy Ngữ Văn
	8h30 Thứ 2 và 5

	
	6A
	Đ/c Yến
	Dạy Tiếng Anh
	7h30 Thứ 3

	
	6B
	Đ/c Yến
	Dạy Tiếng Anh
	8h30 Thứ 3



- Từ ngày 13/4/2020: dạy kiến thức mới theo PPCT và TKB:
	Thứ
	Tiết
	6A
	6B
	7A
	7B
	7C
	8A
	8B
	9A
	9B
	9C

	 
Hai
13.4
 
	7g25 - 8g25
	Văn - K. Thoa
	Yến - T. Anh
	Văn - Ngọc
	T Anh - Thanh
	Lý - Tr Thoa
	Toán - Tỉnh
	Văn - Thuấn
	Toán - Chung
	CNghệ - Trọng
	Văn - Thọ

	
	8g30 - 9g30
	Toán - Hệ
	Văn - K. Thoa
	Lý - Tr Thoa
	Văn - Ngọc
	T Anh - Thanh
	Văn - Thuấn
	GD - Hương
	Văn - Thọ
	Sử - Tuyến
	CNghệ - Trọng

	
	9g35 -10g35
	Yến - T. Anh
	Toán - Hệ
	T Anh - Thanh
	GDCD-- Lĩnh
	Văn - Ngọc
	GD - Hương
	Toán - Tỉnh
	CNghệ - Trọng
	Văn - Thọ
	Toán - Chung

	
	14h - 15h00
	 
	 
	 
	 
	 
	Sinh -Quyên
	CNghệ - Trọng
	Hoá - Vinh
	Toán - Chung
	Sử - Tuyến

	 
Ba
14.4
 
	7g25 - 8g25
	Yến - T. Anh
	GDCD-- Lĩnh
	Toán - Chanh
	Sinh - Vinh
	CNghệ - Trọng
	Văn - Thuấn
	Địa - Hương
	Sinh -Quyên
	T Anh - Thanh
	Văn - Thọ

	
	8g30 - 9g30
	Văn - K. Thoa
	Yến - T. Anh
	CNghệ - Trọng
	Toán - Chanh
	Sinh - Vinh
	Lý - Tr Thoa
	Văn - Thuấn
	Văn - Thọ
	Sinh -Quyên
	T Anh - Thanh

	
	9g35 -10g35
	Sử - Tuyến
	Văn - K. Thoa
	Sinh - Vinh
	CNghệ - Trọng
	Toán - Chanh
	Địa - Hương
	Lý - Tr Thoa
	T Anh - Thanh
	Văn - Thọ
	Sinh -Quyên

	
	14h - 15h00
	 
	 
	Sử - Tuyến
	Lý - Tr Thoa
	CNghệ - Trọng
	Toán - Tỉnh
	Địa - Hương
	Văn - Thọ
	Toán - Chung
	Hoá - Vinh

	Tư
15.4
	7g25 - 8g25
	Toán - Hệ
	Sinh -Quyên
	T Anh - Thanh
	Sử - Tuyến
	Văn - Ngọc
	Toán - Tỉnh
	Yến - T. Anh
	Lý - Tr Thoa
	Địa - Hương
	Toán - Chung

	
	8g30 - 9g30
	Văn - K. Thoa
	Toán - Hệ
	CNghệ - Trọng
	T Anh - Thanh
	Sử - Tuyến
	Hoá - Vinh
	Sinh -Quyên
	Toán - Chung
	Lý - Tr Thoa
	Địa - Hương

	
	9g35 -10g35
	Sinh -Quyên
	Văn - K. Thoa
	Sử - Tuyến
	Văn - Ngọc
	T Anh - Thanh
	Yến - T. Anh
	Hoá - Vinh
	Địa - Hương
	Toán - Chung
	GDCD-- Lĩnh

	
	14h - 15h00
	 
	 
	Văn - Ngọc
	Toán - Chanh
	Sinh - Vinh
	CNghệ - Trọng
	Toán - Tỉnh
	Sinh -Quyên
	Văn - Thọ
	Lý - Tr Thoa

	Năm
16.4
	7g25 - 8g25
	Toán - Hệ
	Địa - K.Thoa 
	Văn - Ngọc
	Địa - Hương
	Toán - Chanh
	Yến - T. Anh
	Văn - Thuấn
	Lý - Tr Thoa
	Hoá - Vinh
	Văn - Thọ

	
	8g30 - 9g30
	CNghệ - Trọng
	Sử - Tuyến
	Toán - Chanh
	Văn - Ngọc
	Địa - Hương
	Sinh -Quyên
	Yến - T. Anh
	Văn - Thọ
	Lý - Tr Thoa
	Hoá - Vinh

	
	9g35 -10g35
	GDCD-- Lĩnh
	Toán - Hệ
	Địa - Hương
	Sử - Tuyến
	Văn - Ngọc
	Văn - Thuấn
	Sinh -Quyên
	Hoá - Vinh
	Văn - Thọ
	Lý - Tr Thoa

	 
Sáu
17.4
 
	7g25 - 8g25
	Văn - K. Thoa
	Lý - Tr Thoa
	Toán - Chanh
	Địa - Hương
	T Anh - Thanh
	Yến - T. Anh
	Toán - Tỉnh
	Sử - Tuyến
	GDCD-- Lĩnh
	Văn - Thọ

	
	8g30 - 9g30
	Lý - Tr Thoa
	CNghệ - Trọng
	T Anh - Thanh
	Văn - Ngọc
	Địa - Hương
	Sử - Tuyến
	Hoá - Vinh
	Văn - Thọ
	Toán - Chung
	Sinh -Quyên

	
	9g35 -10g35
	CNghệ - Trọng
	Văn - K. Thoa
	Địa - Hương
	T Anh - Thanh
	Toán - Chanh
	Toán - Tỉnh
	Sử - Tuyến
	GDCD-- Lĩnh
	Văn - Thọ
	Toán - Chung

	
	14h - 15h00
	Địa - K.Thoa 
	CNghệ - Trọng
	Sinh - Vinh
	Toán - Chanh
	Sử - Tuyến
	Địa - Hương
	Yến - T. Anh
	Toán - Chung
	Sinh -Quyên
	T Anh - Thanh

	Bảy
18.4
	7g25 - 8g25
	Yến - T. Anh
	Toán - Hệ
	Toán - Chanh
	CNghệ - Trọng
	Văn - Ngọc
	Hoá - Vinh
	Văn - Thuấn
	T Anh - Thanh
	Sử - Tuyến
	Toán - Chung

	
	8g30 - 9g30
	Toán - Hệ
	Sinh -Quyên
	Văn - Ngọc
	Toán - Chanh
	GDCD-- Lĩnh
	CNghệ - Trọng
	Toán - Tỉnh
	Toán - Chung
	Hoá - Vinh
	Sử - Tuyến

	
	9g35 -10g35
	Sinh -Quyên
	Yến - T. Anh
	GDCD-- Lĩnh
	Sinh - Vinh
	Toán - Chanh
	Văn - Thuấn
	CNghệ - Trọng
	Sử - Tuyến
	T Anh - Thanh
	Văn - Thọ

	Hai
20.4
	7g25 - 8g25
	Văn - K. Thoa
	Yến - T. Anh
	Văn - Ngọc
	T Anh - Thanh
	Lý - Tr Thoa
	Toán - Tỉnh
	Văn - Thuấn
	Toán - Chung
	CNghệ - Trọng
	Văn - Thọ

	
	8g30 - 9g30
	Toán - Hệ
	Văn - K. Thoa
	Lý - Tr Thoa
	Văn - Ngọc
	T Anh - Thanh
	Văn - Thuấn
	GD - Hương
	Văn - Thọ
	Sử - Tuyến
	CNghệ - Trọng

	
	9g35 -10g35
	Yến - T. Anh
	Toán - Hệ
	T Anh - Thanh
	GDCD-- Lĩnh
	Văn - Ngọc
	GD - Hương
	Toán - Tỉnh
	CNghệ - Trọng
	Văn - Thọ
	Toán - Chung

	
	14h - 15h00
	 
	 
	 
	 
	 
	Sinh -Quyên
	CNghệ - Trọng
	Hoá - Vinh
	Toán - Chung
	Sử - Tuyến

	Ba
21.4
 
	7g25 - 8g25
	Yến - T. Anh
	GDCD-- Lĩnh
	Toán - Chanh
	Sinh - Vinh
	CNghệ - Trọng
	Văn - Thuấn
	Địa - Hương
	Sinh -Quyên
	T Anh - Thanh
	Văn - Thọ

	
	8g30 - 9g30
	Văn - K. Thoa
	Yến - T. Anh
	CNghệ - Trọng
	Toán - Chanh
	Sinh - Vinh
	Lý - Tr Thoa
	Văn - Thuấn
	Văn - Thọ
	Sinh -Quyên
	T Anh - Thanh

	
	9g35 -10g35
	Sử - Tuyến
	Văn - K. Thoa
	Sinh - Vinh
	CNghệ - Trọng
	Toán - Chanh
	Địa - Hương
	Lý - Tr Thoa
	T Anh - Thanh
	Văn - Thọ
	Sinh -Quyên

	
	14h - 15h00
	 
	 
	Sử - Tuyến
	Lý - Tr Thoa
	CNghệ - Trọng
	Toán - Tỉnh
	Địa - Hương
	Văn - Thọ
	Toán - Chung
	Hoá - Vinh



Những môn đã thực hiện dạy bài mới, sau khi học sinh đến trường học bình thường, BGH căn cứ vào số tiết đã dạy trực tuyến để xây dựng phân phối chương trình cụ thể, tránh sự chồng chéo, trùng lặp.
Sau thời gian học sinh nghỉ học, việc dạy học trực tuyến vẫn được duy trì thường xuyên. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh khá giỏi, học sinh khối 9 và các câu lạc bộ.
3. Nội dung dạy, kiểm tra đánh giá
Thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn 1061/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT. 
Trên đây là kế hoạch thực hiện dạy học trên mạng Internet của trường THCS Lê Hồng trong thời gian hoc sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. Các đồng chí giáo viên nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, gặp những khó  khăn, vướng mắc, điện thoại trực tiếp cho đồng chí Chung để trao đổi và tháo gỡ./.
	Nơi nhân:
- Hiệu trưởng (để báo cáo)
- Gửi trên zalo trường (để Gv thưc hiên)
- Lưu chuyên môn
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Văn Chung



